
Chủng ngừa viêm màng não cầu  
khuẩn ACWY
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Tờ Thông tin dành cho Phụ huynh
Chính phủ Úc cung cấp miễn phí một số loại vắc-xin theo Chương trình 
Chủng ngừa Toàn quốc (National Immunisation Program (NIP)).

H. Bệnh viêm màng não cầu khuẩn là gì?
Bệnh viêm màng não cầu khuẩn là một bệnh nhiễm trùng 
hiếm gặp nhưng nghiêm trọng. Bệnh này thường gây  
viêm màng não (viêm não và tủy sống) và/hoặc nhiễm 
trùng huyết. 

Các triệu chứng có thể bao gồm:

	• sốt đột ngột

	• đau đầu

	• cổ cứng

	• đau khớp

	• nổi mẫn đỏ hoặc bầm tím

	• nhạy cảm với ánh sáng mạnh

	• buồn nôn và nôn mửa

Có tới 10% trường hợp nhiễm phải viêm màng não cầu 
khuẩn có thể bị tử vong, ngay cả khi được điều trị bằng 
kháng sinh thích hợp. Những người sống sót có thể phải 
chịu những biến chứng lâu dài.

H. Bệnh viêm màng não cầu khuẩn lây lan như  
thế nào?
Vi khuẩn màng não cầu khuẩn lây truyền giữa người với 
người qua nước bọt từ mũi và họng. Điều này thường đòi 
hỏi phải tiếp xúc gần gũi và lâu dài với người mang vi 
khuẩn và người này thường hoàn toàn khỏe mạnh. Một ví 
dụ về 'tiếp xúc gần gũi và lâu dài' là sống chung một nhà 
hoặc hôn nhau sâu. Vi khuẩn viêm màng não cầu khuẩn 
không dễ lây lan và không sống lâu bên ngoài cơ thể.

H. Vắc-xin có hiệu quả như thế nào?
Vắc-xin giúp hệ miễn dịch của quý vị chống lại sự nhiễm 
trùng. Nếu người đã tiêm vắc-xin bị nhiễm những bệnh 
này, hệ miễn dịch của họ có khả năng tốt hơn để chống 
lại bệnh, ngăn ngừa bệnh phát triển hoặc làm bệnh bớt 
nghiêm trọng hơn.

H. Vắc-xin ngừa viêm màng não cầu khuẩn ACWY 
có hiệu quả như thế nào?
Một liều vắc-xin ngừa viêm màng não cầu khuẩn ACWY có 
hiệu quả cao chống lại bốn loại bệnh viêm màng não cầu 
khuẩn (loại A, C, W và Y). Nó không bảo vệ chống lại loại  
B của bệnh này.

H. Ai nên tiêm vắc-xin này?
Tất cả học sinh lớp 10 ở các trường trung học và/hoặc 
những người trong độ tuổi 15-19 nên tiêm vắc-xin này 
để bảo vệ chống lại các loại vi khuẩn viêm màng não cầu 
khuẩn A, C, W và Y.

H. Ai không nên tiêm vắc-xin này?
Vắc-xin ngừa viêm màng não cầu khuẩn ACWY không nên 
tiêm cho những người: 

	• đang mang thai hoặc có thể đang mang thai 

	• đã bị sốc phản vệ sau một liều vắc-xin ngừa viêm màng 
não cầu khuẩn trước đó

	• đã bị sốc phản vệ sau khi được tiêm bất kỳ chất phụ gia 
của vắc-xin

	• được biết có tình trạng quá mẫn cảm với vắc-xin ngừa 
uốn ván. 

H. Sốc phản vệ là gì?
Sốc phản vệ là một dị ứng nghiêm trọng có thể gây bất tỉnh 
hoặc tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Rất hiếm xảy 
ra sau khi tiêm vắc-xin. Người cung cấp dịch vụ chủng ngừa 
được đào tạo để điều trị sốc phản vệ.

H. Vắc-xin an toàn đến mức nào?
Vắc-xin ở Úc là rất an toàn. Chúng phải vượt qua các cuộc 
kiểm tra an toàn nghiêm ngặt trước khi được Cơ quan Kiểm 
soát Sản phẩm Trị liệu (Therapeutic Goods Administration 
(TGA)) chấp thuận. TGA cũng giám sát vắc-xin sau khi đã được 
đưa vào sử dụng.

H. Vắc-xin ngừa viêm màng não cầu khuẩn ACWY có 
chứa những gì?
Vắc-xin có thể chứa trometamol, sucrose, natri clorua, natri 
axetat và nước. Những thành phần này được thêm vào với 
lượng nhỏ để giúp vắc-xin có tác dụng hiệu quả hoặc bảo 
quản vắc-xin.

H. Con tôi đã tiêm vắc-xin ngừa viêm màng não cầu 
khuẩn ACWY chưa? Có an toàn để tiêm lại không?
Vắc-xin ngừa bệnh viêm màng não cầu khuẩn ACWY đã được 
tiêm cho trẻ em từ 12 tháng tuổi kể từ tháng 7 năm 2018. Con 
quý vị có thể đã được tiêm vắc-xin ngừa viêm màng não cầu 
khuẩn loại C trước đó. Vắc-xin đó chỉ bảo vệ chống lại bệnh 
viêm màng não loại C.

Ở một số quốc gia, chính phủ khuyến cáo rằng nên tiêm mũi 
nhắc lại cho thanh thiếu niên. Vắc-xin ACWY này có tác dụng 
bảo vệ chống lại viêm màng não cầu khuẩn loại C, cũng như A, 
W và Y.

Một số thanh thiếu niên có một số bệnh tật nhất định  
(như không có lá lách hoặc suy giảm miễn dịch) có thể đã  
tiêm vắc-xin này. Nếu vậy, vui lòng tham khảo ý kiến bác  
sĩ gia đình hoặc chuyên gia để xem con quý vị có cần tiêm 
thêm liều nữa không.
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H. Ai cần tiêm vắc-xin này?
Vắc-xin này được khuyến nghị cho:

	• những người đi du lịch đến những khu vực có nguy cơ 
mắc bệnh viêm màng não cầu khuẩn cao, chẳng hạn  
như Hajj

	• một số nhân viên, như nhân viên phòng thí nghiệm  
vi sinh

	• những người có tình trạng bệnh lý, chẳng hạn như 
những người không có vấn đề lá lách.

H. Tác dụng phụ của vắc-xin ngừa viêm màng não cầu 
khuẩn ACWY là gì?
Tác dụng phụ thường nhẹ. Chúng có thể bao gồm:

	• sốt

	• đau đầu

	• chóng mặt

	• đau, đỏ hoặc sưng tại chỗ tiêm.

Những tác dụng phụ này thường biến mất trong vòng  
2–3 ngày. Tác dụng phụ nghiêm trọng rất hiếm gặp.

Để biết thêm chi tiết về tác dụng phụ, hãy truy cập  
health.nsw.gov.au/schoolvaccination và kiểm tra Thông tin 
Thuốc dành cho Người Tiêu dùng (CMI).

Nếu quý vị lo lắng về tác dụng phụ, hãy liên hệ với bác sĩ gia 
đình của mình. Họ cũng có thể báo cáo bất kỳ mối lo ngại nào 
tới cơ quan y tế công cộng địa phương.

H. Tôi có thể lấy hồ sơ chủng ngừa của con tôi bằng 
cách nào?
Thông tin chủng ngừa của con quý vị sẽ được thêm vào Sổ bộ 
Chủng ngừa của Úc (Australian Immunisation Register (AIR)).

Phụ huynh có thể xin được bản Kê khai Chủng ngừa 
(Immunisation History Statement) của con mình cho đến khi 
trẻ được 14 tuổi. Học sinh từ 14 tuổi trở lên có thể yêu cầu hồ 
sơ chủng ngừa của chính bản thân họ. Quý vị có thể truy cập 
bản kê khai này:

	• thông qua tài khoản Medicare trực tuyến của quý vị tại 
my.gov.au

	• sử dụng Ứng dụng Medicare Express Plus tại 
servicesaustralia.gov.au/express-plus-mobile-apps

	• bằng cách gọi tới Đường dây Trả lời Thắc mắc Chung 
của AIR theo số 1800 653 809.

http://health.nsw.gov.au/schoolvaccination
http://my.gov.au
http://servicesaustralia.gov.au/express-plus-mobile-apps



